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QUY ĐỊNH
Bảng giá đất theo khu vực, vị trí trên địa bàn Thành phố huế áp dụng  từ ngày 01 tháng 01 năm 2026
(Kèm theo Nghị quyết số         /2025/QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2025
 của Hội đồng nhân dân thành phố Huế)

[bookmark: _Toc25745764]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Bảng giá đất được áp dụng cho các trường hợp quy đinh tại khoản 3 Điều 111 và khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024.
[bookmark: _Toc404775099][bookmark: _Toc25745765]Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Tổ chức, cá nhân được nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
[bookmark: _Toc404775100][bookmark: _Toc25745766]2. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; cơ quan có chức năng xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, thẩm định, quyết định bảng giá đất; cơ quan, người có thẩm quyền xác định, thẩm định, quyết định giá đất cụ thể.
3. Tổ chức tư vấn xác định giá đất, cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất.
4. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
[bookmark: _Toc404775101][bookmark: _Toc25745767]Điều 3. Phân loại đất để định giá các loại đất
Các loại đất quy định giá trong bảng giá này:
a) Đất trồng cây hằng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hằng năm khác;
b) Đất trồng cây lâu năm;
c) Đất rừng sản xuất;
d) Đất nuôi trồng thủy sản;
e) Đất ở tại nông thôn;
g) Đất ở tại đô thị;
h) Đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp;
i) Đất thương mại, dịch vụ;
k) Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;
l) Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản;
Điều 4. Giá đất trong bảng giá đất đối với đất sử dụng có thời hạn được tính tương ứng với thời hạn sử dụng đất là 70 năm, trừ đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân theo hạn mức giao đất nông nghiệp, đất nông nghiệp trong hạn mức nhận chuyển quyền thì không căn cứ vào thời hạn sử dụng đất.
[bookmark: dieu_20]Điều 5. Xác định vị trí đất đối với nhóm đất nông nghiệp: 
Việc xác định vị trí đất căn cứ vào năng suất cây trồng, điều kiện kết cấu hạ tầng, các lợi thế cho sản xuất, kinh doanh khác (đối với đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất); khoảng cách từ nơi cư trú của cộng đồng người sử dụng đất đến nơi sản xuất, khoảng cách từ nơi sản xuất đến thị trường tiêu thụ tập trung sản phẩm (đối với đất nuôi trồng thủy sản, đất rừng sản xuất) được xác định 03 vị trí.
1. Vị trí 1: Là vị trí mà tại đó các thửa đất có năng suất cây trồng cao, các yếu tố và điều kiện thuận lợi nhất.
2. Vị trí 2: Là vị trí mà tại đó các thửa đất cónăng suất cây trồng, điều kiện kết cấu hạ tầng, các lợi thế cho sản xuất, kinh doanh khác kém hơn so với vị trí 1 (đối với đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất); khoảng cách từ nơi cư trú của cộng đồng người sử dụng đất đến nơi sản xuất, khoảng cách từ nơi sản xuất đến thị trường tiêu thụ tập trung sản phẩm có xa hơn so với vị trí 1 (đối với đất nuôi trồng thủy sản, đất rừng sản xuất).
3. Vị trí 3: Là vị trí không thuận lợi về giao thông; năng suất cây trồng thấp; điều kiện tưới tiêu không chủ động; không có kết cấu hạ tầng và các lợi thế cho sản xuất, kinh doanh khác; xa nơi cư trú người sử dụng đất, xa thị trường tiêu thụ tập trung sản phẩm.
[bookmark: _Hlk201329069]Điều 6. Xác định loại đường phố, nhóm đường phố, vị trí đất đối với đất phi nông nghiệp tại các tuyến đường đã được đặt tên: 
Đối với đất ở tại đô thị, đất thương mại, dịch vụ tại đô thị, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị (sau đây gọi là đất phi nông nghiệp tại đô thị): Vị trí đất được xác định gắn với từng đường, đoạn đường, phố, đoạn phố (sau đây gọi là đường phố) và căn cứ vào điều kiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các lợi thế cho sản xuất, kinh doanh; khoảng cách đến trung tâm chính trị, kinh tế, thương mại trong khu vực và xác định như sau:
1. Phân loại đường phố: Đường phố được phân thành 6 loại 
a) Đường phố loại 1: Đường phố có cơ sở hạ tầng kỹ thuật của đô thị tốt nhất là nơi có điều kiện sinh lợi đặc biệt cao nhất trong đô thị, có vị trí đặc biệt thuận lợi đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch và sinh hoạt
b) Đường phố loại 2: Đường phố có cơ sở hạ tầng kỹ thuật của đô thị đồng bộ, có điều kiện sinh lợi cao, có vị trí thuận lợi đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch và sinh hoạt.
c) Đường phố loại 3: Đường phố có cơ sở hạ tầng kỹ thuật của đô thị tương đối hoàn thiện, điều kiện sinh lợi tương đối cao, có vị trí thuận lợi đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch và sinh hoạt.
d) Đường phố loại 4: Đường phố có cơ sở hạ tầng kỹ thuật chủ yếu, có khả năng sinh lợi, có vị trí thuận lợi cho sinh hoạt, không thuận lợi đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch.
đ) Đường phố loại 5: Đường phố có cơ sở hạ tầng kỹ thuật kém, ít có khả năng sinh lợi, có vị trí thuận lợi cho sinh hoạt, không thuận lợi đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch.
e) Các đường phố còn lại: Đường phố chưa có tên, chỉ có mặt đường, không có khả năng sinh lợi.
2.  Phân nhóm đường phố: mỗi loại đường phố được chia làm 3 nhóm A, B, C.
a) Đường phố nhóm A:
- Có đầy đủ các yếu tố hạ tầng kỹ thuật đô thị: Mặt đường bê tông nhựa, bê tông xi măng; có vỉa hè, có cây xanh; có hệ thống thoát nước; đã đảm bảo lộ giới theo quy hoạch; có hệ thông cấp nước; có hệ thống cấp điện sinh hoạt; có hệ thống điện chiếu sáng; có hệ thống viễn thông.
- Có các yếu tố lợi thế thuận lợi cho kinh doanh, dịch vụ, du lịch: Có nơi đỗ xe hoặc được dừng đỗ xe, có tuyến xe bus; có nhà ở cả 2 bên đường; không có nhiều trường học phổ thông; không có dải phân cách đường.
- Có các yếu tố thuận lợi cho sinh hoạt: Gần trường học; gần bệnh viện; gần trung tâm thương mại, chợ.
b) Đường phố nhóm B: Thiếu 2 yếu tố của nhóm A
c) Đường phố nhóm C: Thiếu 4 yếu tố của nhóm A
[bookmark: _Hlk201325703]	3. Xác định vị trí đất: Việc xác định vị trí đất theo từng đường phố căn cứ vào điều kiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các lợi thế cho sản xuất, kinh doanh và được xác định 04 vị trí để định giá đất.
	a) Vị trí 1: Tất cả các thửa có mặt tiền là đường phố trong đô thị, khoảng cách xác định cho vị trí 1 tính từ mặt tiếp giáp với đường phố kéo dài về sau đến 25 mét.
b) Vị trí 2: 
- Các thửa đất nằm liền kề vị trí 1 thuộc các đường kiệt của đường phố, có mặt cắt đường < 2,5m, khoảng cách xác định cho vị trí 2 tính tại đường phân giữa vị trí 1 và vị trí 2 kéo dài thêm 25 mét.
- Các thửa đất mặt tiền thuộc các đường kiệt của đường phố, có mặt cắt đường 2,5m, khoảng cách xác định cho vị trí 2 tính tại đường phân giữa vị trí 1 và vị trí 2 đến dưới 100 mét.
c) Vị trí 3:
- Các thửa đất nằm liền kề vị trí 2 thuộc các đường kiệt của đường phố, có mặt cắt đường < 2,5m, khoảng cách xác định cho vị trí 3 tính tại đường phân giữa vị trí 2 và vị trí 3 kéo dài thêm 25 mét.
- Các thửa đất mặt tiền thuộc các đường kiệt của đường phố, có mặt cắt đường  2,5m, khoảng cách xác định cho vị trí 3 tính tại đường phân giữa vị trí 2 và vị trí 3 đến hết đường kiệt.
- Các thửa đất nằm liền kề vị trí 2 thuộc các đường kiệt của đường kiệt của đường phố, có mặt cắt đường  2,5m, khoảng cách xác định cho vị trí 3 tính từ đường phân vị trí 2 kéo dài tiếp theo đến dưới 100 mét.
d) Vị trí 4:
- Các thửa đất nằm liền kề vị trí 3 thuộc các đường kiệt của đường phố, có mặt cắt đường <2,5m, khoảng cách xác định cho vị trí 4 tính từ đường phân vị trí 3 cho đến hết đường kiệt.
- Các thửa đất nằm liền kề vị trí 3 thuộc các đường kiệt của đường kiệt của đường phố, có mặt cắt đường  2,5m, khoảng cách xác định cho vị trí 4 tính từ đường phân vị trí 3 kéo dài đến hết đường kiệt.
	- Các thửa đất còn lại có điều kiện về giao thông và sinh hoạt kém hơn vị trí 3.
đ) Xác định vị trí đất để tính giá đất cho một số trường hợp đặc thù:
- Các thửa đất có chiều dài từ mặt tiếp giáp với đường phố về phía sau lớn hơn 25 mét được xác định theo 3 vị trí như sau:
+ Vị trí 1: Từ mặt tiếp giáp với đường phố kéo dài về phía sau là 25 mét.
+ Vị trí 2: Từ đường phân giữa vị trí 1 và vị trí 2 kéo dài về phía sau 20 mét.
+ Vị trí 3: Từ đường phân giửa vị trí 2 và vị trí 3 kéo dài về phía sau đến hết ranh giới thửa đất.
- Các thửa đất mang tên đường phố nào thì xác định vị trí theo đường phố đó để áp giá đất. Đối với các thửa đất chưa có tên đường phố hoặc các thửa đất tách ra từ thửa đất có tên đường phố, xác định vị trí theo đường phố có khoảng cách gần nhất để áp giá.
- Các thửa đất có vị trí từ 2 mặt đường phố trở lên thì việc xác định giá đất theo đường phố có giá đất cao nhất làm đơn giá chuẩn và cộng thêm vào đơn giá chuẩn (+) 5% đơn giá vị trí 1 của đường phố có giá cao thứ hai. 
Điều 7. Xác định vị trí đất đối với nhóm đất phi nông nghiệp ở ven đường giao thông chính và các khu vực còn lại: Vị trí đất được xác định gắn đường, đoạn đường hoặc khu vực và thực hiện như sau: 
1. Đất phi nông nghiệp tại nông thôn nằm ven đường giao thông có kết cấu hạ tầng thuận lợi cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh được phân 03 vị trí như sau: 
a) Vị trí 1: Là vị trí có ít nhất một mặt tiếp giáp với đường giao thông.
b) Vị trí 2: Là vị trí nằm liền kề vị trí 1, có ít nhất một mặt tiếp giáp với “đường kiệt” của đường giao thông, có mặt cắt đường  2,5m, khoảng cách xác định từ điểm tiếp giáp với đường giao thông đến 100 mét.
c) Vị trí 3: 
- Là vị trí nằm liền kề vị trí 2, có ít nhất một mặt tiếp giáp với “đường kiệt” của đường giao thông, có mặt cắt đường  2,5m, khoảng cách xác định từ điểm tiếp giáp với vị trí 2 đến 100 mét. 
- Là vị trí nằm liền kề vị trí 1, có ít nhất một mặt tiếp giáp đường kiệt của đường giao thông, có mặt cắt đường < 2,5m, khoảng cách xác định từ điểm tiếp giáp với vị trí 1 đến 100 mét.
Đối với thửa đất có vị trí tiếp giáp với nhiều tuyến đường thì giá đất được xác định theo mức giá của tuyến đường có giá cao nhất.
2. Đất phi nông nghiệp tại nông thôn còn lại: Được chia thành nhiều nhất 3 vùng (có số thứ tự từ 1 đến 3). Việc xác định vùng căn cứ khả năng sinh lợi và điều kiện kết cấu hạ tầng.
a) Nguyên tắc xác định từng vùng:
- Vùng 1: Đất phi nông nghiệp tại nông thôn có mặt tiền tiếp giáp với đường giao thông trong thôn, khả năng sinh lợi và điều kiện kết cấu hạ tầng tương đối thuận lợi.
- Vùng 2: Đất phi nông nghiệp tại nông thôn nằm ven đường giao thông trong thôn, có các điều kiện kém thuận lợi hơn vùng 1.
- Vùng 3: Đất phi nông nghiệp tại nông thôn các vị trí còn lại trên địa bàn xã.
b) Phân vị trí đất theo vùng: Mỗi vùng được phân thành 2 vị trí căn cứ vào mức độ thuận lợi trong từng khu vực. Riêng vùng không phân vị trí.
- Vị trí 1: Là vị trí có mức độ thuận lợi hơn.
- Vị trí 2: Là vị trí còn lại; 
[bookmark: _Toc404775107][bookmark: _Toc25745776][bookmark: _Toc25745777][bookmark: _Toc404775109][bookmark: _Toc404775108]Điều 8. Giá các loại đất nông nghiệp
1. Giá đất trồng cây hằng năm (gồm đất lúa và đất trồng cây hằng năm khác), đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đát rừng phòng hộ, đất nuôi trồng thủy sản: Được quy định tại Phụ lục I kèm theo Quy định này.
2. Giá các loại đất nông nghiệp là giá của thời hạn 70 năm (Bảy mươi năm).
Điều 9. Giá các loại đất nông nghiệp khác
1. Đất nông nghiệp khác được xác định bằng giá đất nông nghiệp liền kề bao gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh.
2. Trường hợp liền kề với nhiều loại đất nông nghiệp khác nhau thì được xác định bằng giá loại đất nông nghiệp có mức giá cao nhất.
3. Trường hợp không có đất nông nghiệp liền kề thì được xác định bằng giá đất nông nghiệp ở khu vực gần nhất.
4. Giá các loại đất nông nghiệp khác giá của thời hạn 70 năm (Bảy mươi năm).
[bookmark: _Toc404775117][bookmark: _Toc25745787]Điều 10. Giá đất phi nông nghiệp
[bookmark: _Toc404775118][bookmark: _Toc25745788]1. Giá đất ở: Quy định tại phụ lục II kèm theo Quy định này
(1) Phường An Cựu 
Đơn vị tính: Đồng/m2
	LOẠI 
ĐƯỜNG PHỐ
	MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT

	
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1
	
	
	
	

	Nhóm đường 1A
	
	
	
	

	Nhóm đường 1B
	
	
	
	

	Nhóm đường 1C
	
	
	
	

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2
	
	
	
	

	Nhóm đường 2A
	
	
	
	

	Nhóm đường 2B
	52.500.000
	29.400.000
	19.400.000
	12.600.000

	Nhóm đường 2C
	 46.900.000 
	26.300.000
	17.400.000
	11.300.000

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3
	
	
	
	

	Nhóm đường 3A
	 39.000.000 
	21.800.000
	14.400.000
	9.400.000

	Nhóm đường 3B
	 25.900.000 
	14.500.000
	9.600.000
	6.200.000

	Nhóm đường 3C
	 20.500.000 
	11.500.000
	7.600.000
	4.900.000

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4
	
	
	
	

	Nhóm đường 4A
	 19.400.000 
	10.900.000
	7.200.000
	4.700.000

	Nhóm đường 4B
	 15.500.000 
	8.700.000
	5.700.000
	3.700.000

	Nhóm đường 4C
	 14.000.000 
	7.800.000
	5.200.000
	3.400.000


(2) Phường Hương An
Đơn vị tính: Đồng/m2
	LOẠI 
ĐƯỜNG PHỐ
	MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT

	
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1
	 
	 
	 
	 

	Nhóm đường 1A
	
	
	
	

	Nhóm đường 1B
	
	
	
	

	Nhóm đường 1C
	
	
	
	

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2
	 
	 
	 
	 

	Nhóm đường 2A
	
	
	
	

	Nhóm đường 2B
	
	
	
	

	Nhóm đường 2C
	
	
	
	

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3
	
	
	
	

	Nhóm đường 3A
	
	
	
	

	Nhóm đường 3B
	
	
	
	

	Nhóm đường 3C
	
	
	
	

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4
	
	
	
	

	Nhóm đường 4A
	
	
	
	

	Nhóm đường 4B
	15.400.000
	8.700.000
	5.700.000
	3.700.000

	Nhóm đường 4C
	14.200.000
	8.000.000
	5.300.000
	3.400.000

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 5
	
	
	
	

	Nhóm đường 5A
	10.600.000
	5.900.000
	3.900.000
	2.500.000

	Nhóm đường 5B
	8.300.000
	4.600.000
	3.100.000
	2.000.000

	Nhóm đường 5C
	6.400.000
	3.600.000
	2.400.000
	1.500.000


	(3) Phường Hương Trà
Đơn vị tính: Đồng/m2
	LOẠI 
ĐƯỜNG PHỐ
	MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT

	
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1
	
	
	
	

	Nhóm đường 1A
	10.600.000
	5.300.000
	3.700.000
	2.100.000

	Nhóm đường 1B
	8.400.000
	4.200.000
	2.900.000
	1.700.000

	Nhóm đường 1C
	7.300.000
	3.500.000
	2.600.000
	1.500.000

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2
	
	
	
	

	Nhóm đường 2A
	6.200.000
	3.100.000
	2.200.000
	1.200.000

	Nhóm đường 2B
	5.400.000
	2.700.000
	1.900.000
	1.100.000

	Nhóm đường 2C
	4.700.000
	2.400.000
	1.700.000
	950.000

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3
	
	
	
	

	Nhóm đường 3A
	3.700.000
	1.900.000
	1.400.000
	790.000

	Nhóm đường 3B
	3.200.000
	1.700.000
	1.200.000
	710.000

	Nhóm đường 3C
	3.000.000
	1.600.000
	1.100.000
	660.000

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4
	
	
	
	

	Nhóm đường 4A
	2.400.000
	1.300.000
	910.000
	560.000

	Nhóm đường 4B
	2.200.000
	1.200.000
	830.000
	500.000

	Nhóm đường 4C
	2.000.000
	1.100.000
	760.000
	490.000

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 5
	
	
	
	

	Nhóm đường 5A
	1.400.000
	880.000
	630.000
	410.000

	Nhóm đường 5B
	1.100.000
	680.000
	510.000
	370.000

	Nhóm đường 5C
	750.000
	580.000
	470.000
	330.000


(4) Phường Kim Long: 
Đơn vị tính: Đồng/m2
	LOẠI 
ĐƯỜNG PHỐ
	MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT

	
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1
	
	
	
	

	Nhóm đường 1A
	
	
	
	

	Nhóm đường 1B
	
	
	
	

	Nhóm đường 1C
	
	
	
	

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2
	
	
	
	

	Nhóm đường 2A
	
	
	
	

	Nhóm đường 2B
	
	
	
	

	Nhóm đường 2C
	
	
	
	

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3
	
	
	
	

	Nhóm đường 3A
	
	
	
	

	Nhóm đường 3B
	
	
	
	

	Nhóm đường 3C
	11.600.000
	7.700.000
	5.000.000
	11.600.000

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4
	 
	 
	 
	 

	Nhóm đường 4A
	
	
	
	

	Nhóm đường 4B
	8.900.000
	5.800.000
	3.800.000
	8.900.000

	Nhóm đường 4C
	7.800.000
	5.100.000
	3.300.000
	7.800.000

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 5
	
	
	
	

	Nhóm đường 5A
	5.800.000
	3.800.000
	2.500.000
	5.800.000

	Nhóm đường 5B
	4.600.000
	3.100.000
	2.000.000
	4.600.000

	Nhóm đường 5C
	3.600.000
	2.400.000
	1.500.000
	3.600.000

	Nhóm đường còn lại
	
	
	
	


	(5) Phường Phú Xuân
Đơn vị tính: Đồng/m2
	LOẠI ĐƯỜNG PHỐ
	ĐƠN GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT

	
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1
	
	
	
	

	Nhóm đường 1A
	97.500.000
	54.600.000
	36.100.000
	23.400.000

	Nhóm đường 1B
	
	
	
	

	Nhóm đường 1C
	72.600.000
	40.700.000
	26.900.000
	17.400.000

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2
	
	
	
	

	Nhóm đường 2A
	61.600.000
	34.500.000
	22.800.000
	14.800.000

	Nhóm đường 2B
	52.100.000
	29.200.000
	19.300.000
	12.500.000

	Nhóm đường 2C
	46.500.000
	26.000.000
	17.200.000
	11.200.000

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3
	
	
	
	

	Nhóm đường 3A
	
	
	
	

	Nhóm đường 3B
	26.500.000
	14.800.000
	9.800.000
	6.400.000

	Nhóm đường 3C
	21.200.000
	11.900.000
	7.800.000
	5.100.000

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4
	
	
	
	

	Nhóm đường 4A
	19.700.000
	11.000.000
	7.300.000
	4.700.000

	Nhóm đường 4B
	15.600.000
	8.800.000
	5.800.000
	3.700.000

	Nhóm đường 4C
	13.800.000
	7.700.000
	5.100.000
	3.300.000

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 5
	
	
	
	

	Nhóm đường 5A
	10.600.000
	5.900.000
	3.900.000
	2.500.000

	Nhóm đường 5B
	8.300.000
	4.600.000
	3.100.000
	2.000.000

	Nhóm đường 5C
	6.500.000
	3.600.000
	2.400.000
	1.600.000


(6) Phường Thuận Hóa
Đơn vị tính: Đồng/m2
	LOẠI 
ĐƯỜNG PHỐ
	MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT

	
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1
	
	
	
	

	Nhóm đường 1A
	97.500.000
	54.600.000
	36.100.000
	23.400.000

	Nhóm đường 1B
	81.000.000
	45.400.000
	30.000.000
	19.400.000

	Nhóm đường 1C
	72.000.000
	40.300.000
	26.600.000
	17.300.000

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2
	
	
	
	

	Nhóm đường 2A
	60.600.000
	34.000.000
	22.500.000
	14.600.000

	Nhóm đường 2B
	52.100.000
	29.200.000
	19.300.000
	12.500.000

	Nhóm đường 2C
	46.100.000
	25.800.000
	17.100.000
	11.100.000

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3
	
	
	
	

	Nhóm đường 3A
	39.400.000
	22.100.000
	14.600.000
	9.500.000

	Nhóm đường 3B
	25.700.000
	14.400.000
	9.500.000
	6.200.000

	Nhóm đường 3C
	20.500.000
	11.500.000
	7.600.000
	4.900.000

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4
	
	
	
	

	Nhóm đường 4A
	19.800.000
	11.100.000
	7.300.000
	4.800.000

	Nhóm đường 4B
	15.500.000
	8.700.000
	5.700.000
	3.700.000

	Nhóm đường 4C
	13.500.000
	7.600.000
	5.000.000
	3.200.000

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 5
	
	
	
	

	Nhóm đường 5A
	10.200.000
	5.700.000
	3.800.000
	2.400.000

	Nhóm đường 5B
	8.200.000
	4.600.000
	3.000.000
	2.000.000

	Nhóm đường 5C
	6.300.000
	3.500.000
	2.300.000
	1.500.000


(7) Phường Thủy Xuân
Đơn vị tính: Đồng/m2
	LOẠI 
ĐƯỜNG PHỐ
	MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT

	
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1
	
	
	
	

	Nhóm đường 1A
	
	
	
	

	Nhóm đường 1B
	
	
	
	

	Nhóm đường 1C
	
	
	
	

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2
	
	
	
	

	Nhóm đường 2A
	
	
	
	

	Nhóm đường 2B
	
	
	
	

	Nhóm đường 2C
	
	
	
	

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3
	
	
	
	

	Nhóm đường 3A
	
	
	
	

	Nhóm đường 3B
	
	
	
	

	Nhóm đường 3C
	
	
	
	

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4
	
	
	
	

	Nhóm đường 4A
	20.500.000
	11.500.000
	7.600.000
	4.900.000

	Nhóm đường 4B
	15.700.000
	8.800.000
	5.800.000
	3.800.000

	Nhóm đường 4C
	13.600.000
	7.600.000
	5.000.000
	3.300.000

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 5
	
	
	
	

	Nhóm đường 5A
	10.200.000
	5.700.000
	3.800.000
	2.400.000

	Nhóm đường 5B
	8.400.000
	4.700.000
	3.100.000
	2.000.000

	Nhóm đường 5C
	6.400.000
	3.600.000
	2.400.000
	1.500.000


(8) Phường Vỹ Dạ
Đơn vị tính: Đồng/m2
	LOẠI 
ĐƯỜNG PHỐ
	MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT

	
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1
	
	
	
	

	Nhóm đường 1A
	
	
	
	

	Nhóm đường 1B
	
	
	
	

	Nhóm đường 1C
	
	
	
	

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2
	
	
	
	

	Nhóm đường 2A
	58.700.000
	32.900.000
	21.700.000
	14.100.000

	Nhóm đường 2B
	50.400.000
	28.200.000
	18.600.000
	12.100.000

	Nhóm đường 2C
	44.600.000
	25.000.000
	16.500.000
	10.700.000

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3
	
	
	
	

	Nhóm đường 3A
	38.100.000
	21.300.000
	14.100.000
	9.100.000

	 Nhóm đường 3B
	24.800.000
	13.900.000
	9.200.000
	6.000.000

	Nhóm đường 3C
	19.900.000
	11.100.000
	7.400.000
	4.800.000

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4
	 
	 
	 
	 

	Nhóm đường 4A
	19.000.000
	10.600.000
	7.000.000
	4.600.000

	Nhóm đường 4B
	14.900.000
	8.400.000
	5.500.000
	3.600.000

	Nhóm đường 4C
	13.200.000
	7.400.000
	4.900.000
	3.200.000

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 5
	
	
	
	

	Nhóm đường 5A
	10.000.000
	5.600.000
	3.700.000
	2.400.000

	Nhóm đường 5B
	8.100.000
	4.500.000
	3.000.000
	1.900.000

	Nhóm đường 5C
	6.200.000
	3.500.000
	2.300.000
	1.500.000


[bookmark: _Toc404775121][bookmark: _Toc25745790](9) Phường Hóa Châu
Đơn vị tính: Đồng/m2
	LOẠI 
ĐƯỜNG PHỐ
	MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT

	
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1
	
	
	
	

	Nhóm đường 1A
	
	
	
	

	 Nhóm đường 1B
	
	
	
	

	Nhóm đường 1C
	
	
	
	

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2
	
	
	
	

	Nhóm đường 2A
	
	
	
	

	 Nhóm đường 2B
	
	
	
	

	Nhóm đường 2C
	
	
	
	

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3
	
	
	
	

	Nhóm đường 3A
	
	
	
	

	 Nhóm đường 3B
	
	
	
	

	Nhóm đường 3C
	
	
	
	

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4
	
	
	
	

	Nhóm đường 4A
	
	
	
	

	  Nhóm đường 4B
	
	
	
	

	Nhóm đường 4C
	
	
	
	

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 5
	
	
	
	

	Nhóm đường 5A
	
	
	
	

	Nhóm đường 5B
	
	
	
	

	Nhóm đường 5C
	6.400.000
	3.600.000
	2.400.000
	1.500.000


(10) Phường Hương Thủy
Đơn vị tính: Đồng/m2
	LOẠI 
ĐƯỜNG PHỐ
	MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT

	
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1
	
	
	
	

	Nhóm đường 1A
	
	
	
	

	 Nhóm đường 1B
	
	
	
	

	Nhóm đường 1C
	11.400.000
	6.500.000
	4.200.000
	2.400.000

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2
	
	
	
	

	Nhóm đường 2A
	
	
	
	

	 Nhóm đường 2B
	
	
	
	

	Nhóm đường 2C
	
	
	
	

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3
	
	
	
	

	Nhóm đường 3A
	
	
	
	

	 Nhóm đường 3B
	5.100.000
	2.900.000
	1.900.000
	1.100.000

	Nhóm đường 3C
	
	
	
	

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4
	
	
	
	

	Nhóm đường 4A
	3.500.000
	2.000.000
	1.300.000
	740.000

	  Nhóm đường 4B
	2.800.000
	1.600.000
	1.000.000
	590.000

	Nhóm đường 4C
	2.600.000
	1.500.000
	960.000
	550.000

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 5
	
	
	
	

	Nhóm đường 5A
	1.900.000
	1.100.000
	700.000
	400.000

	Nhóm đường 5B
	1.400.000
	800.000
	520.000
	290.000

	Nhóm đường 5C
	1.100.000
	630.000
	410.000
	230.000


(11) Phường Kim Trà
Đơn vị tính: Đồng/m2
	LOẠI 
ĐƯỜNG PHỐ
	MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT

	
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1
	
	
	
	

	Nhóm đường 1A
	
	
	
	

	 Nhóm đường 1B
	
	
	
	

	Nhóm đường 1C
	6.800.000
	3.300.000
	2.400.000
	1.400.000

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2
	
	
	
	

	Nhóm đường 2A
	5.700.000
	2.900.000
	2.000.000
	1.100.000

	 Nhóm đường 2B
	5.000.000
	2.500.000
	1.700.000
	1.000.000

	Nhóm đường 2C
	4.500.000
	2.300.000
	1.600.000
	910.000

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3
	
	
	
	

	Nhóm đường 3A
	3.500.000
	1.800.000
	1.300.000
	750.000

	 Nhóm đường 3B
	3.200.000
	1.700.000
	1.200.000
	710.000

	Nhóm đường 3C
	2.800.000
	1.400.000
	1.000.000
	620.000

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4
	
	
	
	

	Nhóm đường 4A
	2.400.000
	1.300.000
	910.000
	560.000

	  Nhóm đường 4B
	2.200.000
	1.200.000
	830.000
	500.000

	Nhóm đường 4C
	1.900.000
	1.000.000
	720.000
	460.000

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 5
	
	
	
	

	Nhóm đường 5A
	1.400.000
	880.000
	630.000
	410.000

	Nhóm đường 5B
	1.100.000
	680.000
	510.000
	370.000

	Nhóm đường 5C
	
	
	
	


(13) Phường Mỹ Thượng bổ sung 5C
Đơn vị tính: Đồng/m2
	LOẠI 
ĐƯỜNG PHỐ
	MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT

	
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1
	
	
	
	

	Nhóm đường 1A
	
	
	
	

	 Nhóm đường 1B
	
	
	
	

	Nhóm đường 1C
	
	
	
	

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2
	
	
	
	

	Nhóm đường 2A
	
	
	
	

	 Nhóm đường 2B
	
	
	
	

	Nhóm đường 2C
	
	
	
	

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3
	
	
	
	

	Nhóm đường 3A
	
	
	
	

	 Nhóm đường 3B
	
	
	
	

	Nhóm đường 3C
	
	
	
	

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4
	
	
	
	

	Nhóm đường 4A
	
	
	
	

	  Nhóm đường 4B
	
	
	
	

	Nhóm đường 4C
	
	
	
	

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 5
	
	
	
	

	Nhóm đường 5A
	
	
	
	

	Nhóm đường 5B
	
	
	
	

	Nhóm đường 5C
	3.900.000
	2.160.000
	1.440.000
	960.000


(15) Phường Phong Điền 
Đơn vị tính: Đồng/m2
	LOẠI 
ĐƯỜNG PHỐ
	MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT

	
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1
	
	
	
	

	Nhóm đường 1A
	6.700.000
	4.000.000
	3.300.000
	2.700.000

	 Nhóm đường 1B
	5.100.000
	3.100.000
	2.600.000
	2.000.000

	Nhóm đường 1C
	2.400.000
	1.400.000
	1.200.000
	960.000

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2
	
	
	
	

	Nhóm đường 2A
	2.300.000
	1.400.000
	1.100.000
	910.000

	 Nhóm đường 2B
	1.700.000
	1.000.000
	850.000
	680.000

	Nhóm đường 2C
	1.500.000
	900.000
	760.000
	600.000

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3
	
	
	
	

	Nhóm đường 3A
	1.500.000
	900.000
	760.000
	600.000

	 Nhóm đường 3B
	1.300.000
	790.000
	650.000
	530.000

	Nhóm đường 3C
	1.200.000
	730.000
	610.000
	470.000

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4
	
	
	
	

	Nhóm đường 4A
	1.200.000
	       
	
	

	  Nhóm đường 4B
	1.100.000
	660.000
	560.000
	440.000

	Nhóm đường 4C
	900.000
	540.000
	450.000
	360.000

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 5
	
	
	
	

	Nhóm đường 5A
	
	
	
	

	Nhóm đường 5B
	
	
	
	

	Nhóm đường 5C
	
	
	
	


(19) Phường Phú Bài
Đơn vị tính: Đồng/m2
	LOẠI 
ĐƯỜNG PHỐ
	MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT

	
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1
	
	
	
	

	Nhóm đường 1A
	
	
	
	

	 Nhóm đường 1B
	15.900.000
	9.100.000
	5.900.000
	3.300.000

	Nhóm đường 1C
	
	
	
	

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2
	
	
	
	

	Nhóm đường 2A
	
	
	
	

	 Nhóm đường 2B
	8.300.000
	4.700.000
	3.100.000
	1.700.000

	Nhóm đường 2C
	6.800.000
	3.900.000
	2.500.000
	1.400.000

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3
	
	
	
	

	Nhóm đường 3A
	6.200.000
	3.500.000
	2.300.000
	1.300.000

	 Nhóm đường 3B
	5.300.000
	3.000.000
	2.000.000
	1.100.000

	Nhóm đường 3C
	4.900.000
	2.800.000
	1.800.000
	1.000.000

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4
	
	
	
	

	Nhóm đường 4A
	3.600.000
	2.100.000
	1.300.000
	760.000

	  Nhóm đường 4B
	2.900.000
	1.700.000
	1.100.000
	610.000

	Nhóm đường 4C
	2.700.000
	1.500.000
	1.000.000
	570.000

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 5
	
	
	
	

	Nhóm đường 5A
	2.000.000
	1.100.000
	740.000
	420.000

	Nhóm đường 5B
	1.500.000
	850.000
	550.000
	320.000

	Nhóm đường 5C
	
	
	
	


(20) Phường Thanh Thủy
Đơn vị tính: Đồng/m2
	LOẠI 
ĐƯỜNG PHỐ
	MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT

	
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1
	
	
	
	

	Nhóm đường 1A
	20.100.000
	11.500.000
	7.400.000
	4.200.000

	 Nhóm đường 1B
	15.900.000
	9.100.000
	5.900.000
	3.300.000

	Nhóm đường 1C
	11.600.000
	6.600.000
	4.300.000
	2.400.000

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2
	
	
	
	

	Nhóm đường 2A
	10.000.000
	5.700.000
	3.700.000
	2.100.000

	 Nhóm đường 2B
	8.400.000
	4.800.000
	3.100.000
	1.800.000

	Nhóm đường 2C
	7.000.000
	4.000.000
	2.600.000
	1.500.000

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3
	
	
	
	

	Nhóm đường 3A
	6.300.000
	3.600.000
	2.300.000
	1.300.000

	 Nhóm đường 3B
	5.300.000
	3.000.000
	2.000.000
	1.100.000

	Nhóm đường 3C
	4.700.000
	2.700.000
	1.700.000
	990.000

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4
	
	
	
	

	Nhóm đường 4A
	3.700.000
	2.100.000
	1.400.000
	780.000

	  Nhóm đường 4B
	2.900.000
	1.700.000
	1.100.000
	610.000

	Nhóm đường 4C
	2.800.000
	1.600.000
	1.000.000
	590.000

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 5
	
	
	
	

	Nhóm đường 5A
	2.000.000
	1.100.000
	740.000
	420.000

	Nhóm đường 5B
	1.500.000
	850.000
	550.000
	320.000

	Nhóm đường 5C
	1.200.000
	680.000
	440.000
	250.000


(22) Xã A Lưới 2
Đơn vị tính: Đồng/m2
	LOẠI 
ĐƯỜNG PHỐ
	MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT

	
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1
	
	
	
	

	Nhóm đường 1A
	     2.300.000 
	1.040.000
	620.000
	350.000

	 Nhóm đường 1B
	     1.875.000 
	850.000
	510.000
	280.000

	Nhóm đường 1C
	     1.560.000 
	700.000
	420.000
	230.000

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2
	
	
	
	

	Nhóm đường 2A
	     1.540.000 
	700.000
	410.000
	230.000

	 Nhóm đường 2B
	     1.370.000 
	620.000
	370.000
	200.000

	Nhóm đường 2C
	     1.307.000 
	600.000
	350.000
	190.000

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3
	
	
	
	

	Nhóm đường 3A
	     1.025.000 
	430.000
	220.000
	130.000

	 Nhóm đường 3B
	        956.000 
	410.000
	220.000
	110.000

	Nhóm đường 3C
	        821.000 
	350.000
	200.000
	90.000

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4
	
	
	
	

	Nhóm đường 4A
	        760.000 
	310.000
	170.000
	90.000

	  Nhóm đường 4B
	        680.000 
	280.000
	160.000
	70.000

	Nhóm đường 4C
	        620.000 
	270.000
	140.000
	60.000

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 5
	
	
	
	

	Nhóm đường 5A
	
	
	
	

	Nhóm đường 5B
	
	
	
	

	Nhóm đường 5C
	
	
	
	


(23) Xã Chân Mây – Lăng Cô
Đơn vị tính: Đồng/m2
	LOẠI 
ĐƯỜNG PHỐ
	MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT

	
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1
	
	
	
	

	Nhóm đường 1A
	7.200.000
	5.000.000
	3.500.000
	2.500.000

	 Nhóm đường 1B
	6.100.000
	4.300.000
	3.000.000
	2.100.000

	Nhóm đường 1C
	5.500.000
	3.800.000
	2.700.000
	1.900.000

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2
	
	
	
	

	Nhóm đường 2A
	4.500.000
	3.200.000
	2.200.000
	1.500.000

	 Nhóm đường 2B
	4.100.000
	2.900.000
	2.000.000
	1.400.000

	Nhóm đường 2C
	
	
	
	

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3
	
	
	
	

	Nhóm đường 3A
	
	
	
	

	 Nhóm đường 3B
	
	
	
	

	Nhóm đường 3C
	2.200.000
	1.500.000
	1.100.000
	740.000

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4
	
	
	
	

	Nhóm đường 4A
	
	
	
	

	  Nhóm đường 4B
	
	
	
	

	Nhóm đường 4C
	
	
	
	

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 5
	
	
	
	

	Nhóm đường 5A
	
	
	
	

	Nhóm đường 5B
	
	
	
	

	Nhóm đường 5C
	
	
	
	


(25) Xã Khe Tre
Đơn vị tính: Đồng/m2
	LOẠI 
ĐƯỜNG PHỐ
	MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT

	
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1
	
	
	
	

	Nhóm đường 1A
	    2.900.000 
	2.100.000
	1.400.000
	860.000

	 Nhóm đường 1B
	    2.600.000 
	1.700.000
	1.200.000
	690.000

	Nhóm đường 1C
	    1.700.000 
	850.000
	430.000
	240.000

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2
	
	
	
	

	Nhóm đường 2A
	    1.300.000 
	780.000
	340.000
	190.000

	 Nhóm đường 2B
	    1.000.000 
	550.000
	300.000
	170.000

	Nhóm đường 2C
	       940.000 
	540.000
	310.000
	180.000

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3
	
	
	
	

	Nhóm đường 3A
	
	
	
	

	 Nhóm đường 3B
	       790.000 
	440.000
	250.000
	120.000

	Nhóm đường 3C
	       580.000 
	330.000
	150.000
	100.000

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4
	
	
	
	

	Nhóm đường 4A
	
	
	
	

	  Nhóm đường 4B
	
	
	
	

	Nhóm đường 4C
	
	
	
	

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 5
	
	
	
	

	Nhóm đường 5A
	
	
	
	

	Nhóm đường 5B
	
	
	
	

	Nhóm đường 5C
	
	
	
	


(26) Xã Phú Lộc
Đơn vị tính: Đồng/m2
	LOẠI 
ĐƯỜNG PHỐ
	MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT

	
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1
	
	
	
	

	Nhóm đường 1A
	    4.300.000 
	3.000.000
	2.100.000
	1.500.000

	 Nhóm đường 1B
	
	
	
	

	Nhóm đường 1C
	
	
	
	

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2
	
	
	
	

	Nhóm đường 2A
	    2.600.000 
	1.800.000
	1.300.000
	890.000

	 Nhóm đường 2B
	
	
	
	

	Nhóm đường 2C
	    2.100.000 
	1.500.000
	1.000.000
	710.000

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3
	
	
	
	

	Nhóm đường 3A
	    2.000.000 
	1.400.000
	980.000
	680.000

	 Nhóm đường 3B
	    1.800.000 
	1.300.000
	880.000
	620.000

	Nhóm đường 3C
	
	
	
	

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4
	
	
	
	

	Nhóm đường 4A
	
	
	
	

	  Nhóm đường 4B
	    1.500.000 
	1.100.000
	730.000
	510.000

	Nhóm đường 4C
	    1.300.000 
	900.000
	650.000
	430.000

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 5
	
	
	
	

	Nhóm đường 5A
	
	
	
	

	Nhóm đường 5B
	
	
	
	

	Nhóm đường 5C
	
	
	
	


(27) Xã Phú Vang
Đơn vị tính: Đồng/m2
	LOẠI 
ĐƯỜNG PHỐ
	MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT

	
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1
	
	
	
	

	Nhóm đường 1A
	1.550.000
	1.000.000
	700.000
	560.000

	 Nhóm đường 1B
	
	
	
	

	Nhóm đường 1C
	1.250.000
	820.000
	570.000
	440.000

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2
	
	
	
	

	Nhóm đường 2A
	1.094.000
	700.000
	520.000
	420.000

	 Nhóm đường 2B
	
	
	
	

	Nhóm đường 2C
	970.000
	630.000
	440.000
	330.000

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3
	
	
	
	

	Nhóm đường 3A
	
	
	
	

	 Nhóm đường 3B
	830.000
	540.000
	390.000
	350.000

	Nhóm đường 3C
	775.000
	520.000
	370.000
	340.000

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4
	
	
	
	

	Nhóm đường 4A
	668.000
	480.000
	350.000
	320.000

	  Nhóm đường 4B
	573.000
	380.000
	320.000
	270.000

	Nhóm đường 4C
	
	
	
	

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 5
	
	
	
	

	Nhóm đường 5A
	
	
	
	

	Nhóm đường 5B
	
	
	
	

	Nhóm đường 5C
	
	
	
	


(28) Xã Quảng Điền
Đơn vị tính: Đồng/m2
	LOẠI 
ĐƯỜNG PHỐ
	MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT

	
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1
	
	
	
	

	Nhóm đường 1A
	     9.200.000 
	5.500.000
	3.200.000
	2.600.000

	 Nhóm đường 1B
	     4.900.000 
	3.500.000
	2.000.000
	1.600.000

	Nhóm đường 1C
	     3.500.000 
	2.000.000
	1.800.000
	1.400.000

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2
	
	
	
	

	Nhóm đường 2A
	     3.000.000 
	2.100.000
	1.800.000
	1.500.000

	 Nhóm đường 2B
	     2.700.000 
	1.900.000
	1.700.000
	1.400.000

	Nhóm đường 2C
	     2.600.000 
	1.700.000
	1.600.000
	1.300.000

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3
	
	
	
	

	Nhóm đường 3A
	     2.400.000 
	1.600.000
	1.300.000
	1.100.000

	 Nhóm đường 3B
	     2.100.000 
	1.400.000
	1.200.000
	980.000

	Nhóm đường 3C
	     1.900.000 
	1.300.000
	1.100.000
	910.000

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4
	
	
	
	

	Nhóm đường 4A
	     1.800.000 
	1.200.000
	1.000.000
	860.000

	  Nhóm đường 4B
	     1.600.000 
	1.100.000
	940.000
	780.000

	Nhóm đường 4C
	     1.400.000 
	970.000
	860.000
	690.000

	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 5
	
	
	
	

	Nhóm đường 5A
	
	
	
	

	Nhóm đường 5B
	
	
	
	

	Nhóm đường 5C
	
	
	
	


Điều 11. Giá đất thương mại, dịch vụ và đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
1. Giá đất thương mại, dịch vụ: Quy định tại phụ lục III kèm theo Quy định này.
2. Việc xác định vị trí đất được thực hiện theo Điều 6, Điều 7 quy định này.
3. Giá các loại đất đất thương mại, dịch vụ và đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp có thời hạn 70 năm (Bảy mươi năm).
Điều 12. Giá đất thương mại, dịch vụ và đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
[bookmark: _Toc404775122][bookmark: _Toc25745791][bookmark: _Toc404775123][bookmark: _Toc25745792]1. Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp: Quy định tại phụ lục IV kèm theo Quy định này.
2. Việc xác định vị trí đất được thực hiện theo Điều 6, Điều 7 quy định này.
3. Giá các loại đất đất thương mại, dịch vụ và đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp có thời hạn 70 năm (Bảy mươi năm).
[bookmark: _Toc404775124][bookmark: _Toc25745793]Điều 13. Giá các loại đất phi nông nghiệp khác
[bookmark: _Toc404775125]1. Đất xây dựng trụ sở cơ quan; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh được tính bằng giá đất ở.
2. Đất khoáng sản:  Quy định tại phụ lục V kèm theo Quy định này.
3. Đất xây dựng công trình sự nghiệp gồm đất xây dựng trụ sở của tổ chức    sự nghiệp; đất xây dựng cơ sở văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, ngoại giao và công trình sự nghiệp khác thời hạn 70 năm: Quy định tại phụ lục VI kèm theo Quy định này.
[bookmark: _Toc404775126]4. Đất sử dụng vào các mục đích công cộng có mục đích kinh doanh được tính bằng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp.
[bookmark: _Toc404775127]5. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng:
a) Sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản thì áp dụng giá đất nuôi trồng thủy sản.
[bookmark: _Toc404775128]b) Sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp hoặc sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp khác kết hợp với nuôi trồng thủy sản thì được tính bằng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ. 
4. Đối với đất phi nông nghiệp do cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng sử dụng; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa; đất phi nông nghiệp khác (trừ các trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này) áp dụng theo mức giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại khu vực lân cận.
5. Giá các loại đất phi nông nghiệp khác là giá của thời hạn tương ứng với từng loại đất theo quy định này.
Điều 14. Giá đất ở tại các các khu quy hoạch, khu đô thị, khu dân cư mới, khu Kinh tế Chân Mây – Lăng Cô và các khu đất đấu giá: 
Quy định tại phụ lục VII kèm theo Quy định này.
[bookmark: _Toc25745798]Điều 15. Quy định cụ thể một số trường hợp đặc thù về giá đất
1. Đối với các thửa đất dùng để đầu tư các dự án thương mại, dịch vụ; sản xuất kinh doanh thuộc khu vực nông thôn nằm ven đường giao thông, khu dân cư, khu quy hoạch, khu đô thị mới, khu công nghiệp có diện tích từ 2.000 m2 trở lên thì vị trí và hệ số giá đất giữa các vị trí xác định như sau:
a) Vị trí:
- Vị trí 1: Tính từ mặt tiếp giáp đường giao thông đến chiều sâu tối đa là 25 mét.
- Vị trí 2: Tính từ đường phân giữa vị trí 1 và vị trí 2 kéo dài chiều sâu thêm 20 mét.
- Vị trí 3: Tính từ đường phân giới vị trí 2 và vị trí 3 kéo sâu đến hết ranh giới thửa đất.
b) Tỷ lệ xác định giá đất giữa các vị trí:
- Các thửa đất thuộc khu vực nông thôn nằm ven đường giao thông giá đất các vị trí xác định theo Điều 12.
- Các thửa đất nằm trong khu quy hoạch, khu đô thị mới, giá đất vị trí 2 tính bằng 60% giá đất vị trí 1; giá đất vị trí 3 tính bằng 40% giá đất vị trí 1.
2. Các thửa đất mặt tiền đường phố nhưng bị ngăn cách với đường phố bởi điều kiện tự nhiên (sông, hồ) hoặc các công trình công cộng khác như đường sắt, công viên... thì không tính giá theo vị trí 1 của đường phố đó mà tùy thuộc vào vị trí của thửa đất để áp giá theo Bảng giá đất này. 
3. Việc xác định vị trí thửa đất có nguồn gốc từ hợp thửa của 2 hay nhiều thửa đất có vị trí khác nhau trong Bảng giá đất như sau:
a) Đối với đất ở nông thôn: Xác định vị trí theo khoản 1, khoản 2 Điều 12.
b) Đối với đất ở đô thị: Xác định vị trí theo khoản 1, khoản 2 Điều 14.
4. Giá đất ở trong khu Cảng hàng không quốc tế Phú Bài được xác định theo giá đất ở vị trí 2 đường Lê Trọng Tấn.

